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	Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA LƯỠNG DỤNG 
XUẤT KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, TRUNG CHUYỂN, QUÁ CẢNH THEO GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC CẤP PHÉP HÀNG HÓA LƯỠNG DỤNG THUỘC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	 Điều 1. Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép và tổ chức cấp phép hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục - Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép và tổ chức cấp phép hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Danh mục).
	Điều này quy định về việc ban hành Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ để thục hiện khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 17 Nghị định số 259/2025/NĐ-CP


	Điều 2. Nguyên tắc áp dụng danh mục
1. Chỉ hàng hóa có đồng thời mã HS, mô tả và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ đáp ứng quy định tại Danh mục mới thuộc đối tượng phải cấp phép đối với hàng hoá lưỡng dụng theo quy định tại Nghị định số 259/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược.
2. Việc xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hoá thuộc Danh mục phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 259/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược và các quy định pháp luật hiện hành về quản lý ngoại thương, thương mại, thuế, hải quan và pháp luật chuyên ngành khác.

	Điều này quy định nguyên tắc áp dụng Danh mục được ban hành tại Điều 1. Theo đó:
- Nguyên tắc tại khoản 1 để phù hợp với khoản 3 Điều 7 Nghị định số 259/2025/NĐ-CP.
- Nguyên tắc tại khoản 2 để đảm bảo việc tuân thủ quy định của Nghị định 259/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật chuyên ngành khác.

	Điều 3. Thẩm quyền, hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 259/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược.
3. Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.
	Điều này quy định thẩm quyền hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, quy định để phù hợp với Điều 9 Nghị định số 259/2025/NĐ-CP và phân cấp, phân quyền giải quyết TTHC.


	Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân, các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Công nghiệp công nghệ thông tin) để xử lý./.
	Điều này quy định Hiệu lực thi hành của Thông tư và việc tổ chức thực hiện. Theo đó:
- Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (theo quy trình, thủ tục rút gọn).
- Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) là đơn vị hướng dẫn triển khai Thông tư khi có vướng mắc phát sinh.

	Phụ lục Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép và tổ chức cấp phép hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Căn cứ Phụ lục I Nghị định số 259/2025/NĐ-CP, hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm: (1) Vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân; (2) Điện tử; (3) Máy tính; (4) Viễn thông, cảm biến và laser.
Phụ lục I Nghị định số 259/2025/NĐ-CP chưa có mã HS và mô tả chi tiết đặc điểm kỹ thuật, công nghệ của hàng hóa.
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục hàng hóa lưỡng dụng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh theo giấy phép và tổ chức cấp phép hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đã bổ sung đặc điểm kỹ thuật, công nghệ của hàng hóa trên cơ sở tham khảo tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bao gồm Commercial Control List (CCL) của Hoa Kỳ và EU dual-list của Liên minh châu Âu. 
02 Danh mục quốc tế trên cũng chính là các Danh mục đã được sử dụng để tham khảo, xây dựng Phụ lục I của Nghị định số 259/2025/NĐ-CP.
Dựa trên mô tả  hàng hóa và đặc điểm kỹ thuật, công nghệ, danh mục cũng bổ sung mã HS của hàng hóa, phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
Ngoài ra, Danh mục cũng bổ sung mã ECCN tham chiếu của các mặt hàng theo EU dual-list của Liên minh châu Âu để tạo thuận tiện cho doanh nghiệp khi áp dụng và xác định mặt hàng thuộc diện quản lý do các doanh nghiệp đã quen với việc sử dụng mã ECCN và Danh mục hàng lưỡng dụng của Liên minh châu Âu EU.




